ECB và các Ngân hàng Trung ương của các nước thành viên đã nhận thức được tầm quan trọng của các hệ thống thanh toán và các hệ thống quyết toán chứng khoán, vì vậy đã chú trọng tới sự phát triển của các hệ thống này về phương diện an toàn và hiệu quả. Đây là kết quả của sự gia tăng các luồng thanh toán, xuất phát từ các giao dịch thanh toán phục vụ cho hoạt động ngày càng tăng của các thị trường tiền tệ, hối đoái và các thị trường tài chính nói chung trên thế giới. 

Cũng như bất kỳ một ngân hàng Trung ương thông thường nào, ECB đặt mối quan tâm hàng đầu đến thiết kế và quản lý thận trọng các hệ thống thanh toán bù trừ và quyết toán chứng khoán. Đồng thời, ECB cũng quan tâm sâu sắc đến sự hoạt động thông suốt của các hệ thống thanh toán trên cơ sở giảm thiểu các rủi ro hệ thống. Việc đánh giá về sự phù hợp trong thiết kế với mục đích kiểm soát rủi ro hệ thống của các hệ thống thanh toán ở châu Âu căn cứ trên các chuẩn mực do Ủy ban các hệ thống thanh toán và quyết toán (CPSS) của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) đưa ra, bao gồm 10 nguyên tắc then chốt.

Đối với các hệ thống thanh toán bù trừ và quyết toán chứng khoán, việc đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn, kiểm soát rủi ro của hệ thống cũng được căn cứ trên các khuyến cáo do Ủy ban các hệ thống thanh toán và quyết toán CPSS và Tổ chức quốc tế của các ủy ban chứng khoán IOSCO đưa ra.

Về Vai trò cụ thể của ECB đối với các hệ thống thanh toán và quyết toán chứng khoán
ECB nhận thức rằng hoạt động trôi chảy của các hệ thống thanh toán và quyết toán là rất quan trọng đối với lợi ích chung của xã hội, nó tạo ra sự cạnh tranh hiệu quả và thông tin minh bạch. ECB thường đảm nhận vai trò duy trì sự ổn định của tiền tệ, đồng thời là ngân hàng của các ngân hàng, hoạch định chiến lược, chủ trương chính sách cho các ngân hàng Trung ương của các quốc gia thành viên thực hiện, đề cao tính liên ngân hàng trong Liên minh châu Âu. Ngày nay, chính sách tiền tệ được thực hiện thông qua lãi suất, được xác định bởi tỷ lệ lãi suất trong ngày và xu hướng tương lai của lãi suất. Các hệ thống thanh toán tác động  đến nhu cầu hàng ngày về vốn khả  dụng của các ngân hàng thương mại, do vậy đã ảnh hưởng tới lãi suất thị trường. Nhiều thay đổi về khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ cũng đã diễn ra liên quan tới những thay đổi trong các hệ thống thanh toán là điều kiện quan trọng đối với hoạt động của các thị trường tiền tệ có bảo đảm và không có bảo đảm, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả của việc điều hành chính sách tiền tệ. Vì vậy, các hệ thống thanh toán và quyết toán được coi như cơ sở hạ tầng đáng tin cậy để ổn định tài chính và thực hiện chính sách tiền tệ của khu vực.

Các mục tiêu của Ngân hàng Trung ương đối với các hệ thống thanh toán và quyết toán thường là: Duy trì sự ổn định hệ thống; bảo đảm cho các hệ thống thanh toán và quyết toán hoạt động hiệu quả; duy trì lòng tin của công chúng vào các hệ thống thanh toán, các phương tiện thanh toán và tiền mặt; bảo đảm kênh truyền dẫn cho việc thực thi chính sách tiền tệ. Các ngân hàng Trung ương thường đảm nhận 3 chức năng quan trọng sau:

-         Là nhà cung ứng dịch vụ: Ngân hàng Trung ương mở tài khoản quyết toán và vận hành các hệ thống quyết toán tổng tức thời RTGS, đưa ra những phương tiện quyết toán bằng tiền cho các giao dịch chứng khoán, lưu ký tập trung các trái phiếu chính phủ, cung ứng các hệ thống thanh toán giá trị cao hay thanh toán bán lẻ. Với chức năng này, Ngân hàng Trung ương thường đóng vai trò là người vận hành hệ thống, đổi mới công nghệ làm thay đổi thiết kế tối ưu dành cho các giao dịch thanh toán giá trị cao, tác động đến loại hình hệ thống mà Ngân hàng Trung ương xây dựng. Nhu cầu về tiền Ngân hàng Trung ương làm tài sản quyết toán gia tăng và điều này cũng ảnh hưởng tới những tiêu thức gia nhập và đặc điểm hoạt động của các loại dịch vụ quyết toán của Ngân hàng Trung ương.

-         Giám sát nhằm bảo đảm cho sự an toàn và hiệu quả của các khoản thanh toán nói riêng và các cơ sở hạ tầng quyết toán “then chốt” cũng như sự an toàn của cả hệ thống về mặt tổng thể. Chức năng này được thực hiện thông qua sự tác động của Ngân hàng Trung ương đến thiết kế và hoạt động của hệ thống: Đặt ra những chuẩn mực đối với các hệ thống thanh toán, quyết toán và đánh giá (đánh giá trước khi hoạt động và trong khi hoạt động). Xu hướng hợp nhất tài chính, toàn cầu hóa đang có ảnh hưởng lớn đến các hệ thống thanh toán, làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hệ thống khác nhau tại các quốc gia khác nhau và giữa các thành viên khác nhau. Ngoài ra, việc sử dụng các công cụ thanh toán thông qua cấu trúc mạng mở liên quan tới sự phát triển của thương mại điện tử làm tăng mối quan tâm đến vấn đề rủi ro. Điều này đặt ra yêu cầu hợp tác giữa các cơ quan chức năng khác nhau, giữa các nước khác nhau trong giám sát, đồng thời nội dung hoạt động giám sát đối với các thanh toán bán lẻ cũng thay đổi. Các rủi ro hoạt động cũng trở lên ngày một quan trọng do sự phát triển về công nghệ, sự phụ thuộc vào các nhà cung ứng dịch vụ bên ngoài và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhà cung ứng dịch vụ.

-         Yếu tố xúc tác nhằm bảo đảm hiệu quả đối với cơ sở hạ tầng thanh toán và quyết toán từ khía cạnh tổng thể của nền kinh tế. Với vai trò này, Ngân hàng Trung ương tạo ra mối liên kết giữa các cấu trúc hạ tầng và các trung gian thanh toán (chẳng hạn như tạo khả năng hoạt động liên thông), đi đầu và thúc đẩy sự hài hòa thông qua áp dụng các chuẩn mực sử dụng chung.

Công cụ thanh toán bán lẻ chủ yếu tại châu Âu
Tại nhiều nước châu Âu, các chương trình thẻ được phát triển trên cơ sở quốc gia và chủ yếu sử dụng các chương trình thẻ Visa và Master cho các giao dịch xuyên quốc gia, cùng với thương hiệu của ngân hàng phát hành (thẻ liên kết). Xu hướng sử dụng thẻ phát triển khá mạnh tại châu Âu. Nó là công cụ thanh toán được sử dụng phổ biến đứng thứ hai sau lệnh chi. Đặc biệt là xu hướng sử dụng thẻ ghi nợ gia tăng nhanh và gần gấp đôi lượng thẻ tín dụng.

Vấn đề liên quan đến các chương trình thẻ tại châu Âu được quan tâm nhiều nhất là an toàn thẻ. Gian lận thẻ có thể gây ra những chi phí rất lớn cho các ngân hàng và gián tiếp ảnh hưởng tới lòng tin của người sử dụng thẻ. Do vậy, có thể thu hẹp khả năng sử dụng (chấp nhận thẻ) làm ảnh hưởng đến các công cụ thanh toán nói chung. Thực tế cho thấy, gian lận thẻ thường dựa trên công nghệ tinh vi, chủ yếu đối với các giao dịch thẻ xuyên quốc gia. Một trong những biện pháp để hạn chế gian lận thẻ được coi trọng ở châu Âu là sử dụng công nghệ Chip theo chuẩn EMV. Các ngân hàng của các quốc gia tại khu vực đều chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyển đổi các loại thẻ từ sang thẻ chip để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thẻ.

Tóm lại, tại châu Âu, ECB có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy các hệ thống thanh toán và quyết toán phát triển, đặc biệt là thanh toán thẻ. Một trong những yếu tố thúc đẩy hoạt động thanh toán bằng thẻ phát triển mạnh là mạng lưới chấp nhận thẻ rộng rãi, các hệ thống ATM và POS bảo đảm tính tích hợp, thanh toán thẻ trong nội địa châu Âu khá an toàn (tỷ lệ gian lận thẻ là rất thấp so với các giao dịch thẻ của các nước bên ngoài châu Âu). Các nước châu Âu đã tiến hành chuyển đổi kỹ thuật thẻ với công nghệ dựa trên dải từ sang chuẩn mực công nghệ EMV sử dụng Chip và đây là một quá trình mà các tổ chức phát hành thẻ cam kết phải thực hiện, thông qua cơ chế hiệp hội. Việc giám sát sự an toàn của các hệ thống thanh toán và phương tiện thanh toán là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng Trung ương. Mục tiêu của quản lý và giám sát nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống thanh toán, ngăn ngừa rủi ro hệ thống.
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